
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ  
CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-SYT      Đắk Lắk, ngày      tháng  4  năm  2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

do thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi chuyên môn  

đối với Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 
tỉnh Đắk Lắk; 

   t    s  đề nghị cấp điều chỉnh Giấy ph p hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi chuyên môn và bổ 

sung Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên (số h  s :  15.17-
260307-180002) và Biên bản thẩm định của Sở Y tế ngày 30/3/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh do thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi chuyên môn đối với Bệnh 

viện Đa khoa Cao Nguyên – Địa chỉ: 43 Ngô Gia Tự, phường Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk, cụ thể như sau: 

 1. Điều chỉnh quy mô hoạt động:  

Bổ sung, thay đổi tên khoa và tăng quy mô giường bệnh từ 50 giường lên 

75 giường, cụ thể:  

 a) Các Khoa Lâm sàng và Cận lâm sàng: 

- Khoa Khám bệnh – Cấp cứu: 05 giường bệnh; 

- Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức: 30 giường bệnh; 

- Khoa Phụ sản: 25 giường bệnh; 

- Khoa Nội tổng hợp: 15 giường bệnh; 

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh; 

- Khoa Xét nghiệm; 

- Khoa Dược. 

b) Các phòng chức năng: 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp; 
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- Phòng Tổ chức Hành chính;  

- Phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn;  

- Phòng Tài chính kế toán.  

2. Điều chỉnh phạm vi chuyên môn: 

Bổ sung 92 Danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên khoa Y học cổ truyền 

theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm) 

 Điều 2. Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên căn cứ quy mô hoạt động, phạm 

vi chuyên môn, quy mô giường bệnh và Danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê 

duyệt chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện theo đúng phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 4. Các Ông, bà: Chánh văn phòng sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

Dược, Trưởng các tổ chức TMTH – CMNV thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa Cao Nguyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- BHXH tỉnh Đắk Lắk; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVYD(Ng). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
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Phụ lục: DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐỐI VỚI  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng      năm 2026 của Sở Y tế) 
 

STT 

STT 
Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

(cột 1) (cột 2) (cột 3) (cột 4) 

1 5940 8.5 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm  

2 5941 8.6 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm  

3 5942 8.7 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ  

4 5944 8.9 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu  

5 5948 8.13 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Kéo nắn cột sống cổ 

6 5949 8.14 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Kéo nắn cột sống thắt lưng 

7 5959 8.24 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Ngâm thuốc YHCT bộ phận  

8 6163 8.228 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 

9 6164 8.229 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược 

10 6173 8.238 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám 

rối cánh tay ở trẻ em 

11 6175 8.240 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 

12 6176 8.241 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông 

13 6177 8.242 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

14 6178 8.243 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị mất ngủ 

15 6179 8.244 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị nấc 

16 6180 8.245 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình 

17 6181 8.246 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy 

18 6186 8.251 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn 

19 6188 8.253 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương 

cột sống 
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20 6192 8.257 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị liệt chi trên 

21 6193 8.258 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới 

22 6200 8.265 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng 

thấp 

23 6201 8.266 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai 

24 6202 8.267 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp 

25 6203 8.268 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau lưng 

26 6213 8.278 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 

27 6215 8.280 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn 

não mạn tính 

28 6220 8.285 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng 

cho trẻ bại liệt 

29 6222 8.287 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương 

đám rối cánh tay ở trẻ em 

30 6224 8.289 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 

31 6231 8.296 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống 

32 6232 8.297 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh 

chức năng sau chấn thương sọ não 

33 6235 8.300 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu 

chi 

34 6236 8.301 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt chi trên 

35 6248 8.313 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

36 6251 8.316 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt do tổn thương 

đám rối dây thần kinh 

37 6254 8.319 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị giảm đau do zona 

38 6255 8.320 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa 

dây thần kinh 

39 6256 8.321 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 

40 6257 8.322 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông 

41 6258 8.323 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 
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42 6265 8.330 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai 

biến mạch máu não 

43 6273 8.338 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị bại liệt trẻ em 

44 6277 8.342 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương 

đám rối cánh tay ở trẻ em 

45 6279 8.344 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 

46 6286 8.351 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình 

47 6287 8.352 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị đau vai gáy 

48 6291 8.356 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên 

49 6292 8.357 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên 

sườn 

50 6294 8.359 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị đau dây V 

51 6295 8.360 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống 

52 6300 8.365 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị liệt chi trên 

53 6301 8.366 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới 

54 6310 8.375 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp 

dạng thấp 

55 6311 8.376 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

56 6312 8.377 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai 

57 6313 8.378 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm điều trị đau lưng 

58 6324 8.389 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 

59 6325 8.390 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 

60 6326 8.391 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 

61 6327 8.392 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

thắt lưng- hông 

62 6330 8.395 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng 

vận động ở trẻ bại não 

63 6331 8.396 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi trên 
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64 6332 8.397 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi dưới 

65 6337 8.402 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh 

của cơ 

66 6341 8.406 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy 

nhược 

67 6343 8.408 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau 

nửa đầu 

68 6344 8.409 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 

69 6345 8.410 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

stress 

70 6346 8.411 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng 

tuần hoàn não mạn tính 

71 6347 8.412 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương 

rễ, đám rối và dây thần kinh 

72 6348 8.413 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương 

dây thần kinh V 

73 6349 8.414 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần 

kinh số VII ngoại biên 

74 6360 8.425 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh 

liên sườn 

75 6363 8.428 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp 

dạng thấp 

76 6364 8.429 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái 

hóa khớp 

77 6365 8.430 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 

78 6366 8.431 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh 

khớp vai 

79 6367 8.432 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai 

gáy 

80 6368 8.433 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ 

mặt 

81 6380 8.445 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức 

năng vận động do chấn thương sọ não 

82 6381 8.446 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống 

83 6382 8.447 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau 

phẫu thuật 

84 6418 8.483 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt bằng tay 

85 6386 8.451 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông 

thể phong hàn 
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86 6387 8.452 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn 

87 6392 8.457 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 

88 6393 8.458 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 

89 6394 8.459 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn 

90 6395 8.460 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên thể hàn 

91 6396 8.461 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn 

92 6408 8.473 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau lưng thể hàn 

 Tổng cộng: 92 Danh mục DVKT 
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